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Composition: | Thanh phan: |
Each tablet contains: GMP-WHO_ Mỗi viên nén chứa: GMP-WHO
Nicotinamide (Vitamin PP) 500 mg Nicotinamid (Vitamin PP) 500 mg
Excipients s.q.f. .......... 1 tablet Tá dược vớ ............ 1 viên nén
Indications, contraindications, Chi định, chống chỉ định, liều
dosage - administration and lượng - cách dùng và các
other informations: Please thông tin khác: Xem tờ hướng

refer to package insert. ®aOo i dẫn sử dụng trong hộp thuc. I3 a Ko

KEEP OUT OF REACH OF DEXA TAM TAY TRE EM |

SG uy som. NUGOBION 500 se'aReswsumae  NIGOLION 500
TIONS BEFORE USE Nicotinamid 500mg | Bid QUAN ở NHIỆT ĐỘ DƯỚI ong
STORE AT TEMPERATURE ® 30°0, NƠI KHÔ, TRÁNH ÁNH °
BELOW 30°C, DRY PLACE, AVOID SANG

DIRECT SUNLIGHT SDK:

Manufactured by: Hộp 1 chai 30 vién nén San xuat tai Box of 1 bottle 30 tablets
EUVIPHARM PHARMACEUTICAL J.S.C. oa7_are EUVIPHARM
AVALEANT COMPANY |ALEANT |
Binh Tien 2, Duc Hoa Ha, Beuvipharm Binh Tién 2, Đức Hòa Hạ, Eeuviphorm

Đức Hòa, Long An, Việt Nam  Duc Hoa, Long An, Vietnam

Tel: +84 (72) 3779 623
Fax: +84 (72) 3779 590

BT: +84 (72) 3779 623
Fax: +84 (72) 3779 590
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Tên sản phẩm : NICOBION 500 (VNE) Thiết kế - BP. Đăng Ký Thuôc
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Thanh phan: LEAN 2
Mỗi viên nén chứa: — ee
Nicotinamid (Vitamin (B) mec oan ———
PP) 500 mg Xa
Tá dược vớ ...1 viên nén

Chỉ định, chống chỉ
định, liều lượng - cách
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dùng và các thông tin K

: Sản xuất tại:
khác: Xem tờ hướng CONGTYcP DUC PHAM EUVIPHARM
dẫn sử dụng. THÀNH VIÊN TẬPĐ0ÀN VALEANT

Chai 30 viên nén Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ,
r Đức Hòa, Long An, Việt Nam
: ĐT: +84 (72) 3779 623
v.v euviphorm Fax: +84 (72) 3779 590
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Tén Céng ty : CTY CPDP EUVIPHARM THANH VIÊN TAP DOAN VALEANT
Tên sản phẩm : NICOBION 500 (VNE) Thiết kế _ BP. Đăng Ký Thuốc
Ma Baobi  :DN054 1L A1 4.2 @c 4S -f44/(2/51"
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VIEN NEN

THÀNH PHAN: Méi viên nén chứa
Nicotinamid...... 500 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên nén 
Microcrystallin cellulose,povidon, magnesi stearat)

MO TA SAN PHAM:
- Viên nén tròn màu trắng, một mặt trơn, một mặt có gạch ngang, cạnh và thành
viên lành lặn. „

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tính dược lực học:

- Nicotinamid là vitamin nhóm B, tan trong nước, còn được gọi là vitamin Ba hoặc
vitamin PP. Trong cơ thể, nicotinamid được tạo thành từ acid nicotinic. Một phần
1ryptophan trong thức ăn được oxy hóa tao thanh acid nicotinic và sau đó thanh
nicotinamid.
- Nieotinamid chuyển thành nicotinamid adenin dinucleotid (NAD) và nicotinamid
adenin dinucleotid phosphat (NADP). NAD và NADP là các coenzym có vai trò
sông còn trong chuyển hóa, chúng là chât xúc tác phản ứng oxy hóa-khử cần thiết
cho hô hâp tê bào, phân giai glycogen và chuyển hóa lipid. Trong các phản ứng
đó các conenzm này có tác dụng như những phân tử vận chuyển hydro.
- Nhu cầu hàng ngày củacơ thể khoảng 15 - 20 mg acid nicotinic.
- Thiêu nicotinamid có thể gây ra bệnh pellagra, do khẩu phần ăn thiểu
nicotinamid hay do điều trị bằng isoniazid, hoặc do giảm chuyển hóa tryptophan
thành acid nicotinic trong bệnh Hartnup, hoặc do u ác tính vì các u này cần sử
dụng một lượng lớn tryptophan.
- Những triệu chứng đỏ và sung lưỡi ở người bệnh pellagra sẽ hêt trong vòng 24 -
72 giờ sau khi dùng nicotinamid. Triệu chứng tâm thần, nhiễm khuẩn miệng và
các màng nhây khác sẽ hết nhanh chóng. Triểu chứng ở đường tiêu hóa sẽ hêt
trong 24 gid.
- Thiéu nicotinamid 6 thé xay ra cùng với thiếu các vitamin phức hợp B khác.

Các đặc tính dược động học:

- Nicotinamid hap thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uông và phân bô rộng
khắp vào các mô cơ thể. Acid nicotinic có trong sữa người. Thời gian bán thải của
thuôc khoảng 45 phút. Nicotinamid chuyển hóa ở gan thành N-methylnicotinamid,
các dan chat 2-pyridon và 4-pyridon, đồng thời còn tạo thành nicotinuric. Sau khi
dùng nicotinamid với liều thông thường, chỉ có một lượng nhỏ nicotinamid bài tiết
vào nước tiểu ở dạng không biên đồi, tuy nhiên khi dùng liều lớn thì lượng thuôc bài

tiệt dưới dạng không biên đổi sẽ tăng lên.
CHỈ ĐỊNH:

- Diéu trị bénh Pellagra.|
LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Cách dùng:

+ Uông thuốc cùng với thức ăn. ểỶ
- Liễu lượng:
+ Người lớn: uông 1 viên x 2 lần/ngày.
+ Trẻ em: uông 1/2 viênx 1 lần/ngày.
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Aang da hoặc bệnh gan, bệnh gout, viêm khớp dogout va bénh daithao đường.
SỬ NG CH0 PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BU:

v4nd nữ có thai và cho con bú can được cung cấp nicotinamid theo nhu cau hàng

TÁCDỤNG ĐỖI VỚI KHẢ NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:
~ Ủ liều điều tr, thuéc không gây ảnh hưởng đên khả năng lái xe và vận hành máy
múc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- §ử dụng nicotinamid đồng thời với chât ức chê men khử HGM - CoA co thé làm
tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân (rhabdomyolysis).
- SỬdụngnicotinamid đồng thời với thuôc chen alpha- adrenergic trị tang huyét
áp có thể dẫn dén hạ huyệt áp quá mức.
- Nicotinamid có thể làm giảm dung nạp glucose nén có thể cản phải điều chỉnh
khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuộc uông hạ đường huyết hoặc insulin khi sử
dụng đồng thời.
- 8ử dụng nicotinamid đồng thời với các thuôc có độc tính với gan có thể làm tăng
thêm tác hại độc cho gan.
- Không nên dùngdong thời nicotinamid với carbamazepin vì gây tăng nồng độ
carbamazepin huyét tương dan dén tăng độc tính.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Những tác dụng không mong muôn này sẽ hêt sau khi ngừng thuốc.
~ Thường gặp: buồn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa cảm giác rát bỏng, buôt hoặc
dau nhói ở da.
- It gap:
+ Tiêu hóa: loét dạ dày tiên triển, nôn, chán ăn, đau khi đói, đầy hơi, tiêu chảy.
+ Da: da khô, tăng sắc tô, vàng da.
+ Chuyển hóa: suy gan, giảm dung nạp glucose, tăng tiết tuyên bã nhờn, làm
bệnh gout nặng thêm, tăng glucose huyêt, tăng uric huyết, cơn phê vị - huyệt
quản, đau dau và nhìn mờ, hạ huyêt áp, chóng mặt, tim đập nhanh, ngắt.

- Hiêm gặp: lo lắng, hôt hoảng, glucose niệu, chức năng gan bất bình thường (tăng
bilirubin huyệt thanh, tăng AST (SGOT), ALT (SGPT) và LDH), thời gian
prothrombin bat binh thường, hạ albumin huyệt, choáng phản vệ.

THONG BAO NGAYCHO BAC SINHUNG TAC DUNG KHONG MONGMUON GAP PHAI
KHISUDUNG THUOC
QUA LIEU VA CACH XU TRI:

~ Khi quá liều xảy ra, không có biện phápgiải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp
thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

BẢO QUẢN:

- Bao quan ở nhiệtđộ dưới 30°0, nơi khô, tránh ánh sáng.
QUY CACH DONG GOI:

~ Hộp 1 chai 30 viên nén
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuât

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌCKY HƯỚNG DAN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DUNG
NÊU CÂN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN CỦA BÁC SĨ
KHONG SỬDỤNG THUỐC QUÁ HẠN DUNG GHI TRÊN NHAN
THUOC NÀY CHỈ SỬDỤNG THEO BON CUA BAC SĨ

 

Sân xuất tại:
CONG TY CỔ PHẲN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM
THÀNH VIÊN TẬP Đ0ÀN VALEANT

Bình Tiên 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

BT: +84 (72) 3779 623 - Fax: +84 (72) 3779 590
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